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TRƯỜNG THCS-THPT TẢ SÌN THÀNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc


	Số: 25 /DS-THCS&THPTTST                 
	Tủa Chùa, ngày  05 tháng 02  năm 2018


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018
TRƯỜNG THCS-THPT TẢ SÌN THÀNG

	STT
	Họ và tên
	Số điện thoại liên hệ
	Nơi đăng ký nghỉ tết
(Ghi rõ địa chỉ từ số nhà, thôn, xã, huyện, tỉnh)
	Ghi chú

	1. 
	Lưu Quang Duynh
	0868.921.583
	Xóm 5, An vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình 
	

	2. 
	Hoàng Thị Dung
	0982.884.381
	Xóm 9 , xã Lạc Sơn,  huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	

	3. 
	Vàng A Của
	0965.887.398
	Bản Xiêng lao, Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ẳng, Điện Biên
	X

	4. 
	Cà Văn Thanh
	0966.590.113
	Đội 12, Xã Thanh Chăn, H Điện Biên , T Điện Biên
	X

	5. 
	Trần Công Vũ
	0965.221.333
	Đội 9, Xã Noong Hẹt, H Điện Biên , T Điện Biên
	X

	6. 
	Lò Thị Biên
	01688.006.539
	Bản Vánh Ba, xã Chiềng Đông, H Tuần Giáo, T Điện Biên
	X

	7. 
	Sùng A Lứ
	01633.002.120
	Thôn Tả Phìn, Xã Tả Phìn, H Tủa Chùa, T Điện Biên
	X

	8. 
	Trần Danh Nhạ
	0984.081.189
	Xóm 3, Xã Bắc Thành, Huyện Yên Thành , T Nghệ An
	

	9. 
	Nguyễn Văn Mạn
	0974.678.547
	Đội 11, Duy Xá , Mĩ Đức , Hà Nội
	

	10. 
	Trần Văn Tuấn 
	0962.443.771
	Đội2, Yên Châu, Cố Đô, Ba Vì, Hà Nội 
	

	11. 
	Lò Văn Nhiệm
	0987.080.464
	Đội 5, Mường Báng, Tủa Chùa, Điện Biên
	X

	12. 
	Lê Diên Huyên
	0985.272.955
	Xóm Đá Gân, Đồng Liên, TP.Thái Nguyên
	

	13. 
	Phạm Thị Hương
	0978.923.427
	Xóm 11, Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An
	

	14. 
	Vũ Ngọc Dũng
	01685.055.050
	Khu Thắng Lợi 1, Thị trấn Tủa Chùa, Điện Biên
	X

	15. 
	Nguyễn Hữu Khai
	0975.331.516
	Xóm 8, Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
	

	16. 
	Đặng Thị Oánh
	0965.075.321
	Xóm 8, Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
	

	17. 
	Thào A Chư
	0975.722.721
	Trường THCS-THPT Tả Sìn Thàng, Tủa Chùa, Điện Biên
	X

	18. 
	Trần Huy Hoàng
	01644.576.142
	Xóm 6, Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
	

	19. 
	Đặng Thị Quỳnh
	0165.629.3879
	Xóm 6, Long Sơn, Anh Sơn, Nghệ An
	

	20. 
	Lê Bá Thanh Hải
	086.820.6600
	Khu 6 – Mường Khến – Tân Lạc - HB
	

	21. 
	Vương Thị Thuận
	0168.475.1268
	Lạc Thịnh - Yên Thủy - Hòa Bình
	

	22. 
	Đào Thùy Dương
	0987.079.396
	phường Him Lam - TP. ĐBP, Điện Biên
	x

	23. 
	Cù Thị Ngà
	0169.636.8596
	Co Mị - Thanh Chăn – Điện Biên
	x

	24. 
	Vũ Thị Đào
	0977880257
	Thị trấn Tủa Chùa - Tủa Chùa – Điện Biên
	x

	25. 
	Võ Thị Hóa
	01298090790
	Hội Sơn - Đô Lương – Nghệ An
	

	26. 
	Trần Hữu Thân
	0972.924.869
	Hiến Sơn - Đô Lương - Nghệ An
	

	27. 
	Nguyễn Thị Dung
	01662645044
	Thị trấn Tủa Chùa - ĐB
	

	28. 
	Nguyễn Thị Sen
	0973.162.707
	Mỹ thành - Mỹ lộc  - Nam Định
	

	29. 
	Đinh Đức Minh
	0969531899
	296 Tổ 6 Phường Mường Thanh Tp Điện Biên T.Điện Biên
	x

	30. 
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	01643985084
	bản Phiêng Nèn 3, xã Mường Giàng, h.Quỳnh Nhai, t. Sơn la
	

	31. 
	Thào A Sùng
	0966188087
	Sính sủ 1, Xá Nhè, Tủa Chùa, Điện Biên
	x

	32. 
	Phí Mạnh Giang
	01692.475.156
	Khu 2, Tề Lễ, Tam Nông, Phú Thọ
	

	33. 
	Lò Thanh Hoàn
	0972283468
	Thôn Trại Giống,Thanh An,Điện Biên,Điện Biên
	x

	34. 
	Hồ Văn Tuyến
	0971.018.335
	Xóm 5 - Đại cương  – Kim Bảng – Hà Nam
	

	35. 
	Đỗ Thị Phương
	01655.237.715
	Xóm 3 - Đại cương  – Kim Bảng – Hà Nam
	

	36. 
	Lò Văn Đoàn
	01659.002.006
	Bản Vánh 3, Xã Chiềng Đông, H. Tuần Giáo, T. Điện Biên
	x

	37. 
	Trần Đình Văn
	0969.155.789
	Thôn 3- Tân Phúc -Nông Cống -Thanh Hóa
	

	38. 
	Mai Thị Phương
	0968.100.345
	Thôn 3 -Tân Phúc- Nông Cống- Thanh Hoá
	

	39. 
	Hà Văn Thủy
	0967.045.007
	Thôn Khe Rạn Xã Bồng Khê-Con Cuông -Nghệ An
	

	40. 
	Lưu Quang Định
	0913.888.312
	Thôn Ngọc Quế 5 -Quỳnh Hoa -Quỳnh Phụ-Thái Bình
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